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Câu 1. Một sóng cơ có tần số f, truyền trên dây đàn hồi với tốc độ truyền sóng v và bước sóng λ. Hệ thức đúng là:

A. v = λf .


B. v = [image: image53.png]


.


C. v =  [image: image2.wmf]f

l

.

D. v = 2πfλ.

Câu 2. Một con lắc lò xo có khối lượng vật nhỏ là m dao động điều hòa theo phương ngang với phương trình x = Acos(t.  Mốc tính thế năng ở vị trí cân bằng. Cơ năng của con lắc là:

A. m(A2.


B. [image: image3.wmf]2
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m(A2.


C. m(2A2.

D. [image: image4.wmf]2

1

 m(2A2.

Câu 3. Bước sóng là khoảng cách giữa hai điểm
A. Trên cùng một phương truyền sóng mà dao động tại hai điểm đó ngược pha.
B. Gần nhau nhất trên cùng một phương truyền sóng mà dao động tại hai điểm đó cùng pha.

C. Gần nhau nhất mà dao động tại hai điểm đó cùng pha.

D. Trên cùng một phương truyền sóng mà dao động tại hai điểm đó cùng pha.

Câu 4. Giao thoa ở mặt nước với hai nguồn sóng kết hợp đặt tại A và B dao động điều hòa cùng pha theo phương thẳng đứng. Sóng truyền ở mặt nước có bước sóng (. Cực đại giao thoa nằm tại những điểm có hiệu đường đi của hai sóng từ hai nguồn tới đó bằng

A. 2k( với k = 0, ( 1, ( 2, …



B. (2k +1) ( với k = 0, ( 1, ( 2, …

C. k( với k = 0, ( 1, ( 2, …

D. (k + 0,5) ( với k = 0, ( 1, ( 2, …
Câu 5. Điện áp giữa hai đầu một đoạn mạch điện có biểu thức 
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là các hằng số dương). Điện áp hiệu dụng giữa hai đầu đoạn mạch này là 

A. 
[image: image8.wmf]2
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B. 
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C. 
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.


D. 
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Câu 6. Ba suất điện động xoay chiều phát ra từ một máy phát điện ba pha đang hoạt động, từng đôi một lệch pha nhau

A. 
[image: image12.wmf]2
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B. 
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C. 
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D. 
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Câu 7. Trong bài toán truyền tải điện. Gọi ΔP là công suất hao phí trên đường truyền tải, P ℓà công suất truyền tải, R ℓà điện trở dây đường dây, U ℓà điện áp truyền tải. Hãy xác định công suất hao phí trên đường dây truyền tải điện?

A. ∆P = RI2.


B. ∆P = 
[image: image16.wmf]j
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C. ∆P = UIcosφ.
D. ∆P = UIcos2φ.
Câu 8. Một Biên độ dao động tổng hợp của hai dao động điều hòa cùng phương, cùng tần số có giá trị 

A. cực tiểu khi hai dao động thành phần lệch pha 
[image: image17.wmf]/2
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   B. cực đại khi hai dao động thành phần cùng pha

C. bằng tổng biên độ của hai dao động thành phần.       D. cực đại khi hai dao động thành phần ngược pha

Câu 9. Theo thứ tự tăng dần về tần số của các sóng vô tuyến, sắp xếp nào sau đây đúng? 

A. Sóng cực ngắn, sóng ngắn, sóng trung, sóng dài.

B. Sóng dài, sóng ngắn, sóng trung, sóng cực ngắn.

C. Sóng cực ngắn, sóng ngắn, sóng dài, sóng trung.

D. Sóng dài, sóng trung, sóng ngắn, sóng cực ngắn.

Câu 10. Gọi nđ, nt và nv lần lượt là chiết suất của một môi trường trong suốt đối với các ánh sáng đơn sắc đỏ, tím và vàng. Sắp xếp nào sau đây là đúng?

A. nđ < nv < nt.


B. nv > nđ > nt.


C. nđ > nt > nv.

D. nt > nđ > nv.

Câu 11. Khi nói về tia X, phát biểu nào sau đây đúng?

A. Tia X có khả năng đâm xuyên kém hơn tia hồng ngoại.

B. Tia X có tần số nhỏ hơn tần số của tia hồng ngoại.

C. Tia X có bước sóng lớn hơn bước sóng của ánh sáng nhì thấy.

D. Tia X có tác dụng sinh lý: nó hủy diệt tế bào.

Câu 12. Theo thuyết lượng tử ánh sáng, phát biểu nào sau đây sai?

A. Phôtôn chỉ tồn tại trong trạng thái chuyển động. Không có phôtôn đứng yên.

B. Năng lượng của các phôtôn ứng với các ánh sáng đơn sắc khác nhau là như nhau.

C. Ánh sáng được tạo thành bởi các hạt gọi là phôtôn.

D. Trong chân không, các phôtôn bay dọc theo tia sáng với tốc độ c = 3.108m/s.

Câu 13. Hạt nhân 
[image: image18.wmf]35
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A. 35 nuclôn.


B. 17 nơtron.


C. 18 prôtôn.

D. 35 nơtron.

Câu 14. Trong không khí, tia phóng xạ nào sau đây có tốc độ nhỏ nhất?

A. Tia (.


B. Tia (.


C. Tia (+.

D. Tia (-.
Câu 15. Cường độ điện trường tạo bởi một điện tích điểm cách nó 2 cm bằng 105 V/m. Tại vị trí cách điện tích này bằng bao nhiêu thì cường độ điện trường bằng 4.105 V/m?

A. 2 cm.


B. 1 cm.


C. 4 cm.

D. 5 cm.

Câu 16. Khung dây tròn bán kính 30 cm có 10 vòng dây. Cường độ dòng điện qua mỗi vòng dây là 0,3 A. Cảm ứng từ tại tâm khung dây là

A. 10-6 T.
                  B. 3,14.10-6 T.

C. 6,28.10-6 T.

D. 9,42.10-6 T.

Câu 17. Một con lắc lò xo dao động điều hòa. Biết lò xo có độ cứng 100 N/m và vật nhỏ có khối lượng 100g. Lấy (2 = 10. Động năng của con lắc biến thiên theo thời gian với tần số.

A. 10 Hz.


B. 5 Hz.


C. 2,5 Hz.

D. 1 Hz.
Câu 18. Một hệ dao động chịu tác dụng của ngoại lực tuần hoàn 
[image: image19.wmf]t
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 thì xảy ra hiện tượng cộng hưởng. Tần số dao động riêng của hệ phải là

A. 5
[image: image20.wmf]p

Hz.


B. 10Hz.


C. 10
[image: image21.wmf]p

Hz.

D. 5Hz.
Câu 19. Một sợi dây AB dài 100cm căng ngang, đầu B cố định, đầu A gắn với một nhánh của âm thoa dao động điều hòa với tần số 40Hz. Trên dây AB có một sóng dừng ổn định, A được coi là nút sóng. Tốc độ truyền sóng trên dây là 20m/s. Kể cả A và B, trên dây có

A. 5 nút và 4 bụng.

B. 3 nút và 2 bụng.

C. 9 nút và 8 bụng.
D. 7 nút và 6 bụng.

Câu 20. Đặt điện áp 
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 tính bằng s) vào hai đầu đoạn mạch chỉ có tụ điện với điện dung 
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 F. Dung kháng của tụ điện có giá trị là
A. 200 Ω.


B. 100 Ω.


C. 50 Ω.

D. 400 Ω.
Câu 21. Dòng điện xoay chiều có cường độ hiệu dụng 2 A chạy qua điện trở 110 Ω. Công suất tỏa nhiệt trên điện trở bằng    

A. 220 W.
B. 100 W.
       C. 440 W.
D. 400W.

Câu 22. Mạch chọn sóng của một máy thu sóng vô tuyến gồm cuộn cảm thuần có độ tự cảm 
[image: image25.wmf]0,4
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H và tụ điện có điện dung C thay đổi được. Điều chỉnh C = 
[image: image26.wmf]
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pF thì mạch này thu được sóng điện từ có bước sóng bằng

A. 100m.


B. 300m.


C. 200m.

D. 400m.

Câu 23. Trong thí nghiệm Y-âng về giao thoa ánh sáng, hai khe được chiếu bằng ánh sáng đơn sắc có bước sống 0,6(m. Khoảng cách giữa hai khe sáng là 1mm, khoảng cách từ mặt phẳng chứa hai khe đến màn quan sát là 1,5m. Trên màn quan sát, hai vân tối liên tiếp cách nhau một đoạn là

A. 0,45 mm.
      B. 0,6 mm.
               C. 0,9 mm.

D. 1,8 mm.

Câu 24. Trong máy quang phổ lăng kính, lăng kính có tác dụng

A. Tăng cường độ chùm sáng.
B. Giao thoa ánh sáng.

C. Tán sắn ánh sáng.

D. Nhiễu xạ ánh sáng.

Câu 25. Khi chiếu vào một chất lỏng ánh sáng chàm thì ánh sáng huỳnh quang phát ra không thể là 

A. Ánh sáng tím.

B. Ánh sáng vàng.
C. Ánh sáng đỏ.

D. Ánh sáng lục.

Câu 26. Trong nguyên tử hiđrô , bán kính Bo là r0 = 5,3.10-11m. Bán kính quỹ đạo dừng N là

A. 47,7.10-11m.

B. 21,2.10-11m.
C. 84,8.10-11m.

D. 132,5.10-11m.

Câu 27. Biết khối lượng của prôtôn; nơtron; hạt nhân 
[image: image28.wmf]16
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 lần lượt là 1,0073 u; 1,0087 u; 15,9904 u và 1u = 931,5 MeV/c2. Năng lượng liên kết của hạt nhân 
[image: image29.wmf]16

8

O

 xấp xỉ bằng

A. 14,25 MeV.

B. 18,76 MeV.

C. 128,17 MeV.

D. 190,81 MeV.

Câu 28. Vào thế kỷ 3 TCN Acsimet đã thiêu dụi hạm đội La Mã đang vây hãm thành phố Syracuse bằng cách dùng các gương Parabol khổng lồ tập trung ánh sáng Mặt Trời để chiếu vào tàu địch, làm cho hạm đội của quân địch bị cháy dụi. Acsimets đã vận dụng hiện tượng gì trong vật lý?
A. Sự giao thoa ánh sáng.



B. Phản xạ ánh sáng.



[image: image1.wmf]l
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C. Sự truyền thẳng của ánh sáng.


D. Sự tán sắc ánh sáng.

Câu 29. Cho mạch điện như hình: Cho biết ( = 12 V; r = 1,1Ω; R1 = 2,9 (, R2 = 2 (. Tính công suất của mạch ngoài
A. 20,6W.
                  B.  20 W.
C. 24 W.

D. 19,6 W.

Câu 30. Một vật AB có dạng đoạn thẳng nhỏ cao 2 cm đặt song song với một màn hứng ảnh cố định. Đặt một thấu kính có tiêu cự f vào khoảng giữa vật và màn sao cho trục chính của thấu kính đi qua A và vuông góc với màn ảnh. Khi ảnh của vật AB hiện rõ nét trên màn thì khoảng cách giữa vật và màn đo được gấp 7,2 lần tiêu cự. Chiều cao ảnh của AB trên màn bằng

A. 10 cm hoặc 0,4 cm.
B. 4 cm hoặc 1 cm.
C. 2 cm hoặc 1 cm.
D. 5 cm hoặc 0,2 cm.
Câu 31. Chuyển động của một vật là tổng hợp của hai dao động điều hòa cùng phương. Hai phương trình này có phương trình lần lượt là 
[image: image30.wmf](
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 Gia tốc của vật có độ lớn cực đại bằng

A. 7 m/s2.


B. 1 m/s2.

C. 0,7 m/s2.

D. 5 m/s2.
[image: image51.png]=)




Câu 32. Một con lắc lò xo treo thẳng đứng gồm lò xo nhẹ có độ cứng k gắn với vật nhỏ có khối lượng m đang dao động điều hòa dọc theo trục Ox thẳng đứng mà gốc O ở ngang với vị trí cân bằng của vật. Lực đàn hồi mà lò xo tác dụng lên vật trong quá trình dao động có đồ thị như hình bên. Lấy π2 = 10. Phương trình dao động của vật là

A. x = 8cos(5πt + π/2) cm.
B. x = 8cos(5πt - π/2) cm.
C. x = 2cos(5πt - π/3) cm.
D. x = 2cos(5πt + π/3) cm

Câu 33. Hai nguồn phát sóng kết hợp tại A, B trên mặt nước cách nhau 12cm phát ra hai dao động điều hòa cùng tần số 20Hz, cùng biên độ và cùng pha ban đầu. Xét điểm M trên mặt nước cách A, B những đoạn lần lượt là 4,2cm và 9cm. Tốc độ truyền sóng trên mặt nước là 32cm/s. Muốn M là một điểm dao động với biên độ cực tiểu thì phải dịch chuyển nguồn tại B dọc đường nối A, B từ vị trí ban đầu ra xa nguồn A một đoạn nhỏ nhất là:

A. 0,53 cm.


B. 1,03 cm.

C. 0,83 cm.

D. 0,23 cm.

Câu 34. Trên mặt nước tại hai điểm A và B cách nhau 25 cm, có hai nguồn kết hợp dao động điều hòa cùng biên độ, cùng pha với tần số 25 Hz theo phương thẳng đứng. Tốc độ truyền sóng trên mặt nước là 3 m/s. Một điểm M nằm trên mặt nước cách A, B lần lượt là 15 cm và 17 cm có biên độ dao động bằng 12 mm. Điểm N nằm trên đoạn AB cách trung điểm O của AB là 2 cm dao động với biên độ là

A.
8 mm.

          B. 12 mm.

  C. 8
[image: image32.wmf]6

 mm.

       D. 
[image: image33.wmf]43mm.
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Câu 35. Một học sinh xác định điện dung của tụ điện bằng cách đặt điện áp u = U0cosωt (U0 không đổi, ω = 314 rad/s) vào hai đầu một đoạn mạch gồm tụ điện có điện dung C mắc nối tiếp với biến trở R. Biết 
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 ; trong đó điện áp U giữa hai đầu R được đo bằng đồng hồ đo điện đa năng hiện số. Dựa vào kết quả thực nghiệm đo được trên hình vẽ, học sinh này tính được giá trị của C là:

Phương trình vận tốc của chất điểm là

A. 1,95.10-3 F.



B. 5,20.10-6 F.


C. 5,20.10-3 F.



D. 1,95.10-6 F.

Câu 36. Đặt điện áp xoay chiều u = U0cosωt (ω thay đổi được), vào hai đầu đoạn mạch R, C, L nối tiếp (cuộn dây thuần cảm). Khi ω = ω0 thì công suất tiêu thụ của mạch đạt cực đại, khi ω = ωL = 48π (rad/s) thì ULmax. Ngắt mạch ra khỏi điện áp xoay chiều nói trên rồi nối mạch vào hai cực của một máy phát điện xoay chiều một pha có điện trở trong không đáng kể, phần cảm là nam châm có 1 cặp cực. Khi tốc độ quay của rôto là n1 = 20 (vòng/s) hoặc n2 = 60 (vòng/s) thì điện áp hiệu dụng hai đầu cuộn cảm bằng nhau. Giá trị của ω0 gần nhất với giá trị nào sau đây?

A. 161,52 rad/s.

B. 172,3 rad/s.

C. 156,1 rad/s.


D. 149,37 rad/s.

Câu 37. Con lắc lò xo treo thẳng đứng, lò xo có độ cứng 100 N/m, vật nhỏ có khối lượng 200g và điện tích 
[image: image35.wmf]100C.
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 Người ta giữ vật sao cho lò xo giãn 4,5 cm, tại t = 0 truyền cho vật tốc độ 
[image: image36.wmf]2515 cm/s

 hướng xuống, đến thời điểm 
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 người ta bật điện trường đều hướng lên có cường độ 0,12 MV/m. Biên độ dao động lúc sau của vật trong điện trường là

A. 7 cm.


B. 18 cm.

C. 12,5 cm.


D. 13 cm.

Câu 38. Tại hai điểm A và B trên mặt nước cách nhau 8 cm có hai nguồn kết hợp dao động với phương trình: 
[image: image38.wmf]12
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, tốc độ truyền sóng trên mặt nước là 
[image: image39.wmf]30/
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. Xét đoạn thẳng CD = 4cm trên mặt nước có chung đường trung trực với AB. Khoảng cách lớn nhất từ CD đến AB sao cho trên đoạn CD chỉ có 3 điểm dao dộng với biên độ cực đại là:

A. 3,3 cm.       
    B.6 cm.
  C. 8,9 cm.

D. 9,7 cm.
Câu 39. Cho đoạn mạch điện xoay chiều AB gồm một tụ điện, một cuộn dây và một biến trở R mắc nối tiếp, điện áp xoay chiều giữa hai đầu đoạn mạch ổn định. Cho R thay đổi ta thấy: Khi 
[image: image40.wmf]1
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 Ω thì công suất tiêu thụ của biến trở có giá trị lớn nhất là 
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